Bảng 3.5. Tiến trình biểu tập luyện của vận động viên nam đội tuyển Futsal trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
	STT
	Nội dung
	1
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	I
	Kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đá lòng, nhận lòng, gan.
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	

	2
	Dẫn lòng, gan, má ngoài
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	Đá mu giữa - nhận - dẫn
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	Mu trong, nhận mu giữa, mu trong, đùi…
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x

	5
	Đá mũi, lốp bóng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	

	6
	Đá má ngoài, vẩy má ngoài
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	7
	Trò chơi bổ trợ kỹ - chiến thuật
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	II
	Chiến thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng ngự cá nhân đối mặt
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Tấn công cá nhân đối mặt
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	Phòng ngự cá nhân xoay lưng
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Tân công cá nhân khi xoay lưng
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	Nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tấn công nhóm
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	6
	Phòng ngự nhóm
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x

	
	Toàn đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tấn công 2-2; 3-1; 4-0; 5-0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	

	8
	Phòng ngự 2-2; 3-1; 4-5; kết hợp kèm người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	III
	Chiến thuật cố định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đá phạt trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
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